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  ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUYẾT ĐỊNH

Thành lập và ban hành bản Quy định về tổ chức và hoạt động
của Đoàn Kiểm tra liên ngành thực hiện Chương trình hành động số 168

về phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2007 - 2010

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Chương trình hành động số 168/CTHĐ/VHTT-KHCN-NNPTNT-TC-TM-CA ngày 19/01/2006 về hợp tác phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2006 - 2010 ký kết giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Bộ Công an (Gọi tắt là Chương trình hành động 168);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 203/TTr-SKHCN ngày 15/02/2007 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 389/TTr-SNV ngày 12/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành thực hiện Chương trình hành động số 168 về phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2007 -2010 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ) gồm đại diện các Sở, ban ngành sau:

Trưởng đoàn: 

1. Ông Phạm Văn Sáng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

Phó trưởng đoàn:

2. Ông Nguyễn Thành Trí - Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin;
Các thành viên:

3. Đại diện Sở Tài chính;

4. Đại diện Sở Tư pháp;

5. Đại diện Sở Công nghiệp;
6. Đại diện Sở Thương mại và Du lịch;

7. Đại diện Sở Bưu chính - Viễn thông;

8. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

9. Đại diện Công an tỉnh;

10. Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 1 có trách nhiệm cử nhân sự có đủ năng lực tham gia xuyên suốt Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp; khi có sự thay đổi nhân sự, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 1 có trách nhiệm thông báo cho Sở Khoa học và Công nghệ biết nhân sự được thay đổi và chịu trách nhiệm về hoạt động của nhân sự được cử tham gia. 

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổng hợp, cập nhật danh sách nhân sự cụ thể (nếu có thay đổi nhân sự) và lập thành danh sách để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo định kỳ quý, 6 tháng và hàng năm (đồng thời thông báo về Sở Nội vụ để tổng hợp, theo dõi).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Công nghiệp, Sở Thương mại và Du lịch, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Bưu chính - Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                          CHỦ TỊCH
                                                                                          Võ Văn Một                                                   
    ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TỈNH ĐỒNG NAI                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Về tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành

thực hiện Chương trình hành động số 168 về phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 889/QĐ-UBND 

ngày 16/4/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

                                                   

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đoàn Kiểm tra liên ngành thực hiện Chương trình hành động số 168 về phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, gồm các thành viên là cán bộ, công chức của các Sở ngành: Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Thông tin, Công nghiệp, Thương mại - Du lịch, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bưu chính - Viễn thông và Công an (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ).

Điều 2. Trách nhiệm của Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ

1. Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Đồng Nai và Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề ra các chủ trương, biện pháp để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ cập, hướng dẫn xã hội tôn trọng, tự giác chấp hành các quy định pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan, quyền đối với giống cây trồng;

2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động kiểm tra và thống nhất xử lý các trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

3. Báo cáo tình hình quản lý và thực thi quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan, quyền đối với giống cây trồng của tỉnh Đồng Nai cho UBND tỉnh và các Bộ có liên quan;

4. Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tổ chức thành tổ công tác, không hoạt động riêng lẻ từng thành viên. Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ có văn phòng làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ: Địa chỉ 260 QL 15, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Hoạt động của Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng nội dung, đối tượng ghi trong quyết định, kế hoạch kiểm tra và không làm cản trở hoạt động của tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra;

Khi tiến hành kiểm tra, Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra.

5. Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tổ chức không chấp hành hoặc có hành vi chống đối, cản trở việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 3. Trưởng Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ về điều hành công việc và quản lý các thành viên của đoàn kiểm tra. Khi tiến hành kiểm tra, từng thành viên có nhiệm vụ kiểm tra, đề xuất xử lý theo chức năng;

Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ các thành viên trong đoàn kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ báo cáo với Trưởng Đoàn để có biện pháp xem xét, xử lý.

Điều 4. Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ khi thi hành nhiệm vụ phải xuất trình quyết định thành lập Đoàn, quyết định kiểm tra, thẻ công chức của thành viên tham gia đoàn với đơn vị bị kiểm tra.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA 
        ĐOÀN KIỂM TRA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều 5. Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ có các chức năng sau:

1. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật, thực thi Luật Sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân và đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý vi phạm hành chính các trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

2. Nghiên cứu, đề xuất chương trình, kế hoạch công tác của đoàn kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ. Đề xuất các chủ trương, chính sách biện pháp phù hợp để phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trình UBND tỉnh xem xét ban hành;

3. Tổ chức triển khai công tác kiểm tra về việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ để phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin;  

4. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đề nghị các cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;

Trường hợp vi phạm không thuộc thẩm quyền của Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ thì đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật;

Trong khi thi hành nhiệm vụ, Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ được phép sử dụng máy ghi hình, ghi âm để phục vụ cho việc kiểm tra xử lý. Tuy nhiên khi chưa có kết luận xử lý thì không được phép cung cấp, đăng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng;

5. Báo cáo tình hình phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho UBND tỉnh và Sở Khoa học Công nghệ theo định kỳ quý, 6 tháng và hàng năm hoặc đột xuất;

6. Đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh, với các Sở, ban ngành tỉnh để khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ và xử lý kỷ luật những tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ do thiếu trách nhiệm hoặc cố ý làm trái các quy định của Nhà nước.

Điều 6. Trách nhiệm của các thành viên trong Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ.

1. Thành viên Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ thuộc các Sở, ban, ngành: Thực hiện các chức năng chung như sau:

- Các thành viên của Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ có trách nhiệm học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành; phối hợp chặt chẽ khi thi hành nhiệm vụ để hoạt động của Đoàn Kiểm tra đạt hiệu quả; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Đoàn và chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn về mọi hoạt động của mình trong suốt quá trình tham gia Đoàn Kiểm tra; 

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tham gia xử lý các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình;

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị, ban ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, lập biên bản các trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp;

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến việc thực thi Luật Sở hữu trí tuệ;

- Các thành viên của Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ không được cho người khác mượn thẻ kiểm tra; không được sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng kiểm tra hoặc thực hiện các hành vi khác nhằm vụ lợi; không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, không đúng mức, xử lý vượt quá thẩm quyền theo quy định; không tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung kiểm tra trong quá trình kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức;

- Trong thời gian công tác tại Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ, các thành viên được nghỉ công tác tại cơ quan quản lý trực tiếp; chế độ lương, công tác phí do cơ quan quản lý trực tiếp chi trả. Trong khi thi hành công vụ, các thành viên của Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ được hưởng đầy đủ quyền lợi của cán bộ công chức quy định tại Pháp lệnh Cán bộ công chức;

2. Ngoài ra thành viên thuộc các Sở chuyên ngành còn có nhiệm vụ cụ thể như sau:

a) Thành viên thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Giúp việc cho Trưởng Đoàn kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ và chịu trách nhiệm về các công việc được Trưởng Đoàn giao;

- Tham gia xử lý các trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đôn đốc các cơ quan ban ngành có liên quan thực hiện các kết luận của Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ. 

b) Thành viên thuộc Sở Văn hóa - Thông tin:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền phổ biến các quy định của Nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ; các biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

- Tổ chức tuyên truyền cho các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ về các biện pháp thực hiện quyền tự bảo vệ của mình;

- Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, lập biên bản xử lý các trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
c) Thành viên thuộc Sở Tài chính:

- Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND bố trí ngân sách đảm bảo cho hoạt động của Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ thực hiện chương trình hành động số 168;

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng các định mức để xác định giá trị vi phạm, mức tiền phạt và mức bồi thường các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
d) Thành viên thuộc Sở Tư pháp:

- Hướng dẫn các thủ tục pháp lý trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, tranh chấp dân sự, hình sự trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;

- Cung cấp các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp.
e) Thành viên thuộc Sở Bưu chính - Viễn thông:

- Hướng dẫn các thủ tục pháp lý trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, tranh chấp dân sự, hình sự trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ về bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin;

- Tham gia kiểm tra và xử lý vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.

g) Thành viên thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Hướng dẫn các thủ tục pháp lý cho các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền đối với giống cây trồng;

- Cung cấp các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến điều kiện bảo hộ quyền đối với giống cây trồng; xác lập quyền đối với giống cây trồng; cách thức nộp đơn đăng ký và thủ tục xử lý đơn đăng ký bảo hộ.
h) Thành viên thuộc Sở Công  nghiệp:

- Tham gia cùng các Sở ngành liên quan giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp; bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn;

- Xác định khả năng áp dụng công nghiệp đối với các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp.

i) Thành viên thuộc Sở Thương mại và Du lịch:
- Tham gia cùng các Sở ngành liên quan giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp; bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và bí mật kinh doanh;

- Tham gia xử lý các vụ việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và bí mật kinh doanh.

k) Thành viên thuộc Công an tỉnh Đồng Nai:

- Tham gia xử lý hành chính và hình sự các trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

- Thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời khi có yêu cầu của các Sở ban ngành liên quan để xử lý các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 7. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ

Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ định kỳ họp mỗi quý một lần để đánh giá kết quả hoạt động phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tại kỳ họp cuối năm Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ sẽ tổng kết về tình hình thực thi Luật Sở hữu trí tuệ và kết quả xử lý các trường hợp xâm phạm quyền sở hũu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra Trưởng Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ có quyền triệu tập họp đột xuất khi cần thiết và giấy mời phải gửi trước cho các thành viên ít nhất là 03 ngày làm việc để các thành viên Đoàn Kiểm tra sở hữu trí tuệ sắp xếp tham dự;

Đoàn kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ họp thảo luận công khai, dân chủ về những vấn đề thuộc nội dung cuộc họp. Đối với những vấn đề phức tạp, còn có những ý kiến khác nhau thì ý kiến của Trưởng Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ là kết luận của Đoàn Kiểm tra sở hữu trí tuệ.
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Khi kiểm tra địa bàn nào thì Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ sẽ phối hợp với lực lượng kiểm tra hoặc cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân của địa bàn đó.

Điều 9. Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ thực hiện tốt nhiệm vụ.

Cơ quan quản lý trực tiếp cán bộ công chức tham gia Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ có trách nhiệm đôn đốc, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia hoàn thành nhiệm vụ; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ quản lý cán bộ công chức trong thời gian tham gia Đoàn Kiểm tra;

Các thành viên trong Đoàn Kiểm tra phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ; tham gia Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ khi có giấy triệu tập của Trưởng Đoàn và chấp hành các quy định do Trưởng Đoàn phân công.

Điều 10. Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ hồ sơ vi phạm của Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ lập, xử lý những vụ việc thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thuộc thẩm quyền thì chuyển hồ sơ, tang vật tới cơ quan có thẩm quyền để xử lý vi phạm đồng thời theo dõi tiến trình và kết quả giải quyết.

Điều 11. Theo biên bản của Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ lập, các cơ quan chức năng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tang vật và xử lý theo thẩm quyền đồng thời thông báo kết quả xử lý cho Trưởng Đoàn biết để theo dõi, tổng hợp.

Điều 12. Kinh phí chi cho các hoạt động của Đoàn Kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ do ngân sách Nhà nước cấp trên cơ sở dự toán đã được duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 13. Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật; khi cá nhân hoặc tập thể có vi phạm pháp luật thì tùy theo mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Điều 14. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổng hợp ý kiến báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung./.
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                                                                                        Võ Văn Một







